
1 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 

 

I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: các từ dùng để chào hỏi; giới thiệu về tên tuổi, 

giới thiệu bạn; các mệnh lệnh trong lớp học; các từ về trường học; đồ dùng học tập; màu 

sắc và các hoạt động. 

 

II. NGỮ PHÁP 

Unit 1: Hello:  

Hello/ hi. I am+ name 

How are you?  

Unit 2: What’s your name? 

What’s your name? 

My name’s…….. 

How do you spell your name? 

Unit 3: This is Tony 

This is + name 

Is this/ that + name?    Yes, It is/ No, It isn’t. 

Unit 4: How old are you? 

How old are you?     I’m+ age 

Unit 5: Are they your friends? 

This is my friends + name 

Are they your friends?  

Yes, they are/ No, They aren’t 

 

Unit 6: Stand up! 

Stand up! 

May I sit down? 

Yes, you can/ No, you can’t. 

Unit 7: That is my school 

Is your school big?    Yes, It is/ No, It isn’t. 

Unit 8: This is my pen 

This/ That is+ school things 

Those/ These are + school things 

Unit 9: What colour is it? 

What colour is it?    It’s + colour 

What colour are they?   They’re + colour 

Unit 10: What do you do at break time? 

What do you do at break time? 

I play+ game/ sport 

Do you like+ game/ sport? 

Yes, I do/ No, I don’t. 
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III. BÀI TẬP THAM KHẢO 

UNIT 1: HELLO 
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UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME ? 
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UNIT 3: THIS IS TONY 
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UNIT 4: HOW OLD ARE YOU?  
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UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS? 
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UNIT 6: STAND UP. 
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UNIT 7: THAT IS MY SCHOOL.  
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UNIT 8: THIS IS MY PEN. 
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UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?
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UNIT 10: WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME? 
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LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3  

HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 – 2018 
 

Buổi Tiết 
Hai 

(18/12) 

Ba 

(19/12) 

Tư 

(20/12) 

Năm 

(21/12) 

Sáu 

(22/12) 

Sáng 

1      

2      

3      

4   3A5   

Chiều 

5  3A1, 3A2 3A4, 3A6   

6  3A3    

7      

8      

 


